
ĐVT : Đồng

Tổng loại Khoản 341 Tổng loại Khoản 292

A NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 0

I

Số dư kinh phí năm trước chuyển 

sang 1.191.491.025 -                   -                 -                 1.191.491.025   1.191.491.025 -                     

1.1 Kinh phí thường xuyên/ tự chủ -                   -                 -                 -                     0 -                     

 - Kinh phí đã nhận -                   -                 -                 -                     0

  - Dự toán còn dư ở kho bạc -                   -                 -                 -                     0

1.2

Kinh phí không thường xuyên/ 

không tự chủ 1.191.491.025 -                   -                 -                 1.191.491.025   1.191.491.025 -                     

 - Kinh phí đã nhận -                   -                 -                 -                     0

 - Dự toán còn dư ở kho bạc 1.191.491.025 -                   -                 -                 1.191.491.025   1.191.491.025

2 Dự toán được giao trong năm 16.265.294.000 7.002.294.000 6.181.294.000 220.000.000   601.000.000   9.263.000.000   9.263.000.000 5.207.294.000          4.386.294.000   

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ
7.443.000.000 -                   -                 -                 7.443.000.000   7.443.000.000 -                           

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ 8.822.294.000 7.002.294.000 6.181.294.000 220.000.000   601.000.000   1.820.000.000   1.820.000.000 5.207.294.000          4.386.294.000   

3 Tổng số được sử dụng trong năm 4.778.000.000 1.795.000.000 1.795.000.000 -                 -                 2.983.000.000   2.983.000.000 -                           

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ 7.443.000.000 -                   -                 -                 7.443.000.000   7.443.000.000 -                           -                     

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ 10.013.785.025 7.002.294.000 6.181.294.000 220.000.000   601.000.000   3.011.491.025   3.011.491.025 5.207.294.000          4.386.294.000   

4 Kinh phí  thực nhận trong năm 16.895.220.025 6.492.729.000 5.743.285.000 148.444.000   601.000.000   10.402.491.025 10.402.491.025 4.707.729.000          3.958.285.000   

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ 7.394.000.000 -                   -                 -                 7.394.000.000   7.394.000.000 -                           

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ 9.501.220.025 6.492.729.000 5.743.285.000 148.444.000   601.000.000   3.008.491.025   3.008.491.025 4.707.729.000          3.958.285.000   

( Kèm theo  Quyết định số           /SGTVT ngày       /8/2022 của Sở Giao thông vận tải)

  ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NĂM 2011

Chỉ 

tiêu
Nội dung Tổng số

Loại 280 Loại 340

Tổng loại Khoản 292
Khoản 

297

Tổng loại 340Khoản 

294

VP Sở Giao thông vận tải

Loại 280

Page 1



Tổng loại Khoản 341 Tổng loại Khoản 292

Chỉ 

tiêu
Nội dung Tổng số

Loại 280 Loại 340

Tổng loại Khoản 292
Khoản 

297

Tổng loại 340Khoản 

294

VP Sở Giao thông vận tải

Loại 280

5 Kinh phí đề nghị quyết toán 16.895.220.025 6.492.729.000 5.743.285.000 148.444.000   601.000.000   10.402.491.025 10.402.491.025 4.707.729.000          3.958.285.000   

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ 7.394.000.000 -                   -                 -                 7.394.000.000   7.394.000.000 -                           

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ 9.501.220.025 6.492.729.000 5.743.285.000 148.444.000   601.000.000   3.008.491.025   3.008.491.025 4.707.729.000          3.958.285.000   

6 Kinh phí giảm trong năm 
561.565.000 509.565.000 438.009.000    71.556.000     -                 52.000.000        52.000.000 499.565.000             428.009.000      

6.1 Kinh phí thường xuyên / tự chủ 49.000.000 -                   -                 -                 49.000.000        49.000.000 -                           -                     

 - Đã nộp NSNN -                   -                 -                 -                     -                           

 - Còn phải nộp NSNN -                   -                 -                 -                     -                           

 - Dự toán  bị hủy 49.000.000 -                   -                 -                 49.000.000        49.000.000 -                           -                     

6,2
Kinh phí không thường xuyên/ 

không tự chủ 512.565.000 509.565.000 438.009.000   71.556.000    -                 3.000.000         3.000.000 499.565.000            428.009.000     

 - Đã nộp ngân sách -                   -                 -                 -                     -                           

 - Còn phải nộp NSNN -                   -                 -                 -                     -                           

 - Dự toán bị hủy 512.565.000 509.565.000 438.009.000    71.556.000     -                 3.000.000          3.000.000 499.565.000             428.009.000      

7

Số dư kinh phí được phép chuyển 

sang sử dụng và quyết toán -                   -                 -                 -                     -                  -                           

7.1 Kinh phí thường xuyên/ tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

 - Kinh phí đã nhận -                   -                 -                 -                     -                           

 - Dự toán còn dư ở kho bạc -                   -                 -                 -                     -                           

7.2

Kinh phí không thường xuyên/ 

không tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

 - Kinh phí đã nhận -                   -                 -                 -                     -                           

 - Dự toán còn dư ở kho bạc -                   -                 -                 -                     -                           

B

NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ 

ĐỂ LẠI -                   -                 -                 -                     -                           

1

Số dư kinh phí năm trước chuyển 

sang -                   -                 -                 -                     -                           

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           Page 2



Tổng loại Khoản 341 Tổng loại Khoản 292

Chỉ 

tiêu
Nội dung Tổng số

Loại 280 Loại 340

Tổng loại Khoản 292
Khoản 

297

Tổng loại 340Khoản 

294

VP Sở Giao thông vận tải

Loại 280

 - Kinh phí không thường xuyên/ 

không tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

2 Dự toán được giao trong năm -                   -                 -                 -                     -                           

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

3 Số thu được trong năm 2.329.172.387 -                   -                 -                 2.329.172.387   2.329.172.387 -                           -                     

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ 2.329.172.387 -                   -                 -                 2.329.172.387   2.329.172.387 -                           

4

Tổng kinh phí được sử dụng trong 

năm -                   -                 -                 -                     -                           -                     

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

5

 Số Kinh phí đã sử dụng đề nghị 

quyết toán -                   -                 -                 -                     -                           -                     

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

6

Số dư kinh phí được phép chuyển 

sang sử dụng và quyết toán -                   -                 -                 -                     -                           

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

 - Kinh phí không thường xuyên/ 

không tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

C 

NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐỂ 

LẠI -                   -                 -                 -                     -                           

1

Số dư kinh phí năm trước chuyển 

sang 5.905.436 5.905.436 5.905.436        -                 -                 -                     -                           -                     

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           Page 3



Tổng loại Khoản 341 Tổng loại Khoản 292

Chỉ 

tiêu
Nội dung Tổng số

Loại 280 Loại 340

Tổng loại Khoản 292
Khoản 

297

Tổng loại 340Khoản 

294

VP Sở Giao thông vận tải

Loại 280

 - Kinh phí không thường xuyên/ 

không tự chủ 5.905.436 5.905.436 5.905.436        -                 -                 -                     -                           

2 Dự toán được giao trong năm -                   -                 -                 -                     -                           

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

3 Số thu được trong năm -                   -                 -                 -                     -                           

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

4

Tổng kinh phí được sử dụng trong 

năm 5.905.436 5.905.436 5.905.436        -                 -                 -                     -                           -                     

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ 5.905.436 5.905.436 5.905.436        -                 -                 -                     -                           

5

 Số Kinh phí đã sử dụng đề nghị 

quyết toán -                   -                 -                 -                     -                           

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

6

Số dư kinh phí được phép chuyển 

sang sử dụng và quyết toán 5.905.436 5.905.436 5.905.436        -                 -                 -                     -                           -                     

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ -                   -                 -                 -                     -                           

 - Kinh phí không thường xuyên/ 

không tự chủ 5.905.436 5.905.436 5.905.436        -                 -                 -                     -                           

-                   -                 -                 -                     -                           
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A NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I

Số dư kinh phí năm trước chuyển 

sang

1.1 Kinh phí thường xuyên/ tự chủ

 - Kinh phí đã nhận

  - Dự toán còn dư ở kho bạc

1.2

Kinh phí không thường xuyên/ 

không tự chủ

 - Kinh phí đã nhận

 - Dự toán còn dư ở kho bạc

2 Dự toán được giao trong năm 

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ

3 Tổng số được sử dụng trong năm 

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ

4 Kinh phí  thực nhận trong năm 

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ

( Kèm theo  Quyết định số           /SGTVT ngày       /8/2022 của Sở Giao thông vận tải)

  ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NĂM 2011

Chỉ 

tiêu
Nội dung

Khoản 294 Khoản 297 Tổng loại Khoản 341 Tổng loại Khoản 292 Tổng loại Khoản341

-                      -                      1.191.491.025         1.191.491.025     -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      1.191.491.025         1.191.491.025     -                      -                      -                      -                      

1.191.491.025         1.191.491.025     

220.000.000        601.000.000        6.280.000.000         6.280.000.000     1.795.000.000     1.795.000.000     2.983.000.000     2.983.000.000     

4.460.000.000         4.460.000.000     2.983.000.000     2.983.000.000     

220.000.000        601.000.000        1.820.000.000         1.820.000.000     1.795.000.000     1.795.000.000     

1.795.000.000     1.795.000.000     2.983.000.000     2.983.000.000     

-                      -                      4.460.000.000         4.460.000.000     -                      -                      2.983.000.000     2.983.000.000     

220.000.000        601.000.000        3.011.491.025         3.011.491.025     1.795.000.000     1.795.000.000     -                      -                      

148.444.000        601.000.000        7.436.491.025         7.436.491.025     1.785.000.000     1.785.000.000     2.966.000.000     2.966.000.000     

4.428.000.000         4.428.000.000     2.966.000.000     2.966.000.000     

148.444.000        601.000.000        3.008.491.025         3.008.491.025     1.785.000.000     1.785.000.000     

Thanh tra Sở Giao thông

Loại 340 Loại 280 Loại 340

VP Sở Giao thông vận tải

Loại 280
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Chỉ 

tiêu
Nội dung

5 Kinh phí đề nghị quyết toán

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ

6 Kinh phí giảm trong năm 

6.1 Kinh phí thường xuyên / tự chủ

 - Đã nộp NSNN

 - Còn phải nộp NSNN

 - Dự toán  bị hủy

6,2
Kinh phí không thường xuyên/ 

không tự chủ

 - Đã nộp ngân sách

 - Còn phải nộp NSNN

 - Dự toán bị hủy

7

Số dư kinh phí được phép chuyển 

sang sử dụng và quyết toán 

7.1 Kinh phí thường xuyên/ tự chủ

 - Kinh phí đã nhận

 - Dự toán còn dư ở kho bạc

7.2

Kinh phí không thường xuyên/ 

không tự chủ

 - Kinh phí đã nhận

 - Dự toán còn dư ở kho bạc

B

NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ 

ĐỂ LẠI

1

Số dư kinh phí năm trước chuyển 

sang

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ

Khoản 294 Khoản 297 Tổng loại Khoản 341 Tổng loại Khoản 292 Tổng loại Khoản341

Thanh tra Sở Giao thông

Loại 340 Loại 280 Loại 340

VP Sở Giao thông vận tải

Loại 280

148.444.000        601.000.000        7.436.491.025         7.436.491.025     1.785.000.000     1.785.000.000     2.966.000.000     2.966.000.000     

4.428.000.000         4.428.000.000     2.966.000.000     2.966.000.000     

148.444.000        601.000.000        3.008.491.025         3.008.491.025     1.785.000.000     1.785.000.000     

71.556.000          -                      35.000.000              35.000.000          10.000.000          10.000.000          17.000.000          17.000.000          

-                      -                      32.000.000              32.000.000          -                      -                      17.000.000          17.000.000          

-                      -                      32.000.000              32.000.000          -                      -                      17.000.000          17.000.000          

71.556.000         -                      3.000.000                3.000.000           10.000.000         10.000.000         -                      -                      

71.556.000          -                      3.000.000                3.000.000            10.000.000          10.000.000          -                      -                      
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Chỉ 

tiêu
Nội dung

 - Kinh phí không thường xuyên/ 

không tự chủ

2 Dự toán được giao trong năm 

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ

3 Số thu được trong năm 

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ

4

Tổng kinh phí được sử dụng trong 

năm

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ

5

 Số Kinh phí đã sử dụng đề nghị 

quyết toán

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ

6

Số dư kinh phí được phép chuyển 

sang sử dụng và quyết toán 

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ

 - Kinh phí không thường xuyên/ 

không tự chủ

C 

NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐỂ 

LẠI

1

Số dư kinh phí năm trước chuyển 

sang

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ

Khoản 294 Khoản 297 Tổng loại Khoản 341 Tổng loại Khoản 292 Tổng loại Khoản341

Thanh tra Sở Giao thông

Loại 340 Loại 280 Loại 340

VP Sở Giao thông vận tải

Loại 280

-                      -                      2.329.172.387         2.329.172.387     -                      -                      -                      -                      

2.329.172.387         2.329.172.387     

-                      -                      -                           -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                           -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                           -                      5.905.436            5.905.436            -                      -                      
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Chỉ 

tiêu
Nội dung

 - Kinh phí không thường xuyên/ 

không tự chủ

2 Dự toán được giao trong năm 

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ

3 Số thu được trong năm 

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ

4

Tổng kinh phí được sử dụng trong 

năm

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ

5

 Số Kinh phí đã sử dụng đề nghị 

quyết toán

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ

 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ

6

Số dư kinh phí được phép chuyển 

sang sử dụng và quyết toán 

 - Kinh phí thường xuyên/ tự chủ

 - Kinh phí không thường xuyên/ 

không tự chủ

Khoản 294 Khoản 297 Tổng loại Khoản 341 Tổng loại Khoản 292 Tổng loại Khoản341

Thanh tra Sở Giao thông

Loại 340 Loại 280 Loại 340

VP Sở Giao thông vận tải

Loại 280

5.905.436            5.905.436            

-                      -                      -                           -                      5.905.436            5.905.436            -                      -                      

5.905.436            5.905.436            

-                      -                      -                           -                      5.905.436            5.905.436            -                      -                      

5.905.436            5.905.436            
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